BÀI GHI VÀ CÂU HỎI SINH 8 TUẦN 24 25
Tiết: 47

Chương IX. THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN
Bài 43.


GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH
I-Nơron – đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

- Mỗi nơron gồm: một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục thường có bao miêlin.

- Tận cùng sợi trục có các chùm xinap, nơi tiếp giáp giữa nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan phản ứng.
II-Các bộ phận của hệ thần kinh

1. Cấu tạo

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

- Bộ phận trung ương gồm:

+ Não nằm trong hộp sọ.

+ Tủy sống nằm trong ống xương sống.

- Bộ phận ngoại biên gồm:

+ Các dây thần kinh não và các dây thần kinh tủy.

+ Các hạch thần kinh.

2. Chức năng

Hệ thần kinh có chức năng: điều khiển, điều hòa, phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đảm bảo cho cơ thể hoạt động thống nhất.

- Dựa vào chức năng, hệ thần kinh được phân thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

DẶN DÒ:

- Hoàn thành sơ đồ sau:

                                                                                          ..............


                                        .............


Hệ thần kinh                                                            Tuỷ sống

                                                                                           ..................

                                             Bộ phận ngoại biên 

                                                                                          Hạch thần kinh

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

- Trình bày cấu tạo và chức năng của nơron.

- Phân biệt chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Bài 44.

   THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG

(LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO) CỦA TỦY SỐNG

I-Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống
Tiến hành thành công thí nghiệm sẽ có kết quả:

+ Thí nghiệm 1: Chi sau bên phải co.

+ Thí nghiệm 2: Co cả 2 chi sau.

+ Thí nghiệm 3: Cả 4 chi đều co.

+ Thí nghiệm 4: Cả 2 chi sau co.

+ Thí nghiệm 5: Chỉ 2 chi trước co.

+ Thí nghiệm 6: 2 chi trước không co.

+ Thí nghiệm 7: 2 chi sau co.

Kết luận: Tuỷ sống có các căn cứ thần kinh điều khiển sự vận động của các chi (PXKĐK). Giữa các căn cứ thần kinh có sự liên hệ với nhau
II-Nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống
1. Cấu tạo ngoài

- Tuỷ sống nằm trong cột sống từ đốt cổ thức I đến thắt lưng II, dài 50 cm, hình trụ, có 2 phàn phình (cổ và thắt lưng), màu trắng, mềm.

- Tuỷ sống bọc trong 3 lớp màng: màng cứng, màng nhện, màng nuôi. Các màng này có tác dụng bảo vệ, nuôi dưỡng tuỷ sống.

2. Cấu tạo trong

- Chất xám nằm trong, hình chữ H (do thân, sợi nhánh nơron tạo nên) là căn cứ (trung khu) của các PXKĐK.

- Chất trắng ở ngoài (gồm các sợi trục có miêlin) là các đường dẫn truyền nối các căn cứ trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.
Bài 45.


DÂY THẦN KINH TỦY


I-Cấu tạo của dây thần kinh tủy

- Dây thần kinh tủy gồm 31 đôi.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ được nối với tuỷ sống gồm 2 rễ:

+ Rễ trước (rễ vận động) gồm các bó sợi li tâm.

+ Rễ sau (rễ cảm giác) gồm các bó sợi hướng tâm.

· Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt sống nhập lại thành dây thần kinh tuỷ.

II-Chức năng dây thần kinh tủy

- Các dây thần kinh hướng tâm có nhiệm vụ dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ cơ quan thụ cảm về trung ương thần kinh (qua rễ sau).
- Các dây thần kinh li tâm dẫn truyền các xung thần kinh vận động từ trung ương thần kinh đi tới cơ quan phản ứng (qua rễ trước).
- Dây thần kinh tủy là dây pha, gồm các bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được liên hệ với tủy sống qua rễ sau và rễ trước
DẶN DÒ:

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.


Dây thần kinh tuỷ là dây pha vì:


a. Dây thần kinh tuỷ gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động.


b. Dây thần kinh tuỷ dẫn truyền xung thần kinh theo 2 chiều hướng tâm và li tâm.


c. Dây thần kinh tuỷ nối với tuỷ sống bởi rễ trước và rễ sau.


d. Cả 1, 2, 3 đúng.


e. Cả 2, 3 đúng.

CÂU HỎI LÝ THUYẾT: 

Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tuỷ? Vì sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha?

Bài 46.

TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN


I-Vị trí và các thành phần của não bộ

- Bộ não gồm: Trụ não, tiểu não, não trung gian và đại não.

- Trụ não gồm não giữa, cầu não và hành não.

- Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não.

- Tiểu não nằm sau trụ não.

II-Cấu tạo và chức năng của trụ não

1. Cấu tạo

- Trụ não gồm chất trắng ở ngoài và chất xám ở trong.

- Chất trắng là các đường liên lạc dọc, nối tủy sống với các phần trên của não và bao quanh chất xám.

- Chất xám ở trụ não tập trung lại thành các nhân xám là trung khu thần kinh, nơi xuất phát các dây thần kinh não.

- Dây thần kinh não có 12 đôi, gồm 3 loại: dây cảm giác, dây vận động, dây pha.

2. Chức năng

- Chức năng của trụ não là điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đạc biệt là tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa.

 - Chất trắng làm nhiệm vụ dẫn truyền, bao gồm các đường dẫn truyền lên (cảm giác) và đường dẫn truyền xuống (vận động).

III-Não trung gian

- Não trung gian nằm giữa trụ não và đại não, gồm đồi thị và vùng dưới đồi thị. Đồi thị là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường dẫn truyền cảm giác từ dưới đi lên não.

- Các nhân xám nằm ở vùng dưới đồi là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

IV-Tiểu não

1. Cấu tạo

- Tiểu não gồm hai thành phần cơ bản là chất trắng và chất xám.

- Chất xám nằm ngoài làm thành lớp vỏ tiểu não và các nhân.

- Chất trắng nằm ở phía trong, là các đường dẫn truyền nối vỏ tiểu não và các nhân với các phần khác của hệ thần kinh (tủy sống, trụ não, não trung gian và bán cầu đại não).

2. Chức năng

Điều hoà, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể.

CÂU HỎI: 

Em hãy lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của trụ não, tiểu não, não trung gian?

LƯU Ý : 

Các bạn hs k8 ghi bài đầy đủ bài 45, 46 vào tập

 Trả lời các câu hỏi cuối bài 45, 46 ghi ở trên vào giấy kiểm tra sau khi vào học gv sẽ thu lại  và chấm điểm lấy điểm kiểm tra 15 phút nhé. CHÚC CÁC BẠN HỌC TÓT TẠI NHÀ !!!
